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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm xuất 

bản, nước 

Số lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) 

1 Giáo trình Động vật học 
Trần Tố, Đỗ Quyết 

Thắng 

NXB Nông Nghiệp, Hà 

Nội, 2016 
2 

Các môn chuyên 

ngành 
 

2 
Giáo trình Hóa sinh học 

động vật 
Đặng Thái Hải 

NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2017 
1 Hoá sinh động vật  

3 Giáo trình vi sinh vật học Nguyễn Thị Minh 
NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2017 
1 VSV đại cương  

4 
Vi sinh vật ứng dụng trong 

chăn nuôi 

Nguyễn Thị Tuyết 

Lê 

NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2017 
1 VSV thú y  

5 
Giáo trình di truyền động 

vật 

Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2017 
1 

Di truyền giống vật 

nuôi 
 

6 
Giáo trình giải phẫu vật 

nuôi 
Đặng Quang Nam NXB Nông nghiệp, 2005 2 Giải phẫu vật nuôi  

7 Dược lý học thú y Bùi Thị Tho NXB Nông nghiệp, 2015 1 Dược lý học thú y  

8 
Dược lý học phân tử ứng 

dụng trong thú y 
Phạm Khắc Hiếu 

NXB ĐH Nông nghiệp, 

2016 
1 

Dịch tễ học thú y 
 

9 
Giáo trình Miễn dịch học 

thú y 
Nguyễn Bá Hiên NXB Nông nghiệp, 2010 1 Miễn dịch học thú y  



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm xuất 

bản, nước 

Số lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 
Ghi chú 

10 Miễn dịch học ứng dụng Nguyễn Bá Hiên NXB Nông nghiệp, 2010 1 Miễn dịch học thú y  

11 
Giáo trình dược liệu học 

thú y 
Bùi Thị Tho NXB Nông nghiệp, 2009 1 Dược liệu thú y  

12 
Giáo trình Tổ chức và Phôi 

thai động vật 

Phạm T. Hiên 

Lương 
NXB Nông nghiệp, 2009 2 

Tổ chức và Phôi thai 

học 
 

13 

Giáo trình phương pháp thí 

nghiệm trong chăn nuôi 

thú y 

Trương Hữu Dũng 
ĐH Nông Lâm Thái 

Nguyên, 2011 
2 

PP NCKH trong chăn 

nuôi thú y 
 

14 

Phân tích số liệu thí 

nghiệm và công bố kết quả 

nghiên cứu chăn nuôi 

Nguyễn Xuân trạch 
NXB ĐH Nông nghiệp, 

2016 
1 

PP NCKH trong chăn 

nuôi thú y 
 

15 
Giáo trình thức ăn và dinh 

dưỡng gia súc 
Từ Quang Hiển NXB Nông nghiệp, 2001 2 

Dinh dưỡng và thức ăn 

vật nuôi 
 

16 Giáo trình vệ sinh gia súc Vũ Đình Vượng NXB Nông nghiệp, 2001 2 Vệ sinh Thú y  

18 
Giáo trình Dịch tễ học thú 

y 
Nguyễn NhưThanh 

NXB ĐH Nông nghiệp, 

2015 
1 Dịch tễ học thú y  

19 
Giáo trình Sinh lý bệnh thú 

y I 
Nguyễn  Hữu Nam 

NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2014 
1 Bệnh lý học thú y  

20 
Giáo trình Sinh lý bệnh thú 

y II 
Nguyễn  Hữu Nam 

NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2016 
1 Ký sinh trùng  thú y  

21 
Giáo trình chẩn đoán và 

bệnh nội khoa 
Phạm Ngọc Thạch NXB Nông nghiệp, 2009 1 

Các học phần chuyên 

ngành 
 

22 
Giáo trình Ngoại khoa thú 

y 
Huỳnh Văn Kháng NXB Hà Nội, 2006 2 Ngoại khoa thú y   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm xuất 

bản, nước 

Số lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 
Ghi chú 

23 
Giáo trình ký sinh trùng 

thú y 
Nguyễn Thị Lê NXB Nông nghiệp, 2008 2 Ký sinh trùng thú y  

24 
Giáo trình Bệnh truyền 

nhiễm Thú y 

Nguyễn Bá Hiên, 

Huỳnh Thị Mỹ Lệ 

NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2012 
1 

Bệnh truyền nhiễm 

Thú y 
 

25 Bệnh sinh sản gia súc Nguyễn Văn Thanh 
NXB ĐH Nông Nghiệp, 

2016 
1 Bệnh Sản khoa thú y  

26 
Giáo trình Kiểm tra vệ 

sinh thú y 

Nguyễn Thị Kim 

Lan 
NXB Nông nghiệp, 2000 2 Vệ sinh thú y   

28 Độc chất học thú y Phạm Đức Chương NXB Nông nghiệp, 2004 2 Độc chất học thú y   

30 
Giáo trình Chăn nuôi trâu 

bò 
Nguyễn Văn Bình NXB Nông nghiệp, 2007 2 Chăn nuôi trâu bò    

31 Giáo trình chăn nuôi lợn Trần Văn Phùng NXB Nông nghiệp, 2004 2 Chăn nuôi lợn  

32 
Giáo trình chăn nuôi gia 

cầm 
Nguyễn Thị Mai NXB Nông nghiệp, 2009 1 Chăn nuôi gia cầm   

33 
Vệ sinh và an toàn thực 

phẩm 
Nguyễn Đức Lượng 

Đại học Bách khoa 

Tp.HCM, 2006 
2 

Vệ sinh và an toàn 

thực phẩm   
 

34 

Công nghệ chế tạo và sử 

dụng vắc xin thú y ở Việt 

Nam 

Nguyễn Bá Hiên NXB Nông nghiệp, 2010 2 
Công nghệ sản xuất và 

sử dụng vắc xin   
 

35 
Giáo trình bào chế và kiểm 

nghiệm thuốc thú y 
Phạm Thị Trang 

ĐH Nông lâm Thái 

Nguyên, 2013 
2 

Bào chế và kiểm 

nghiệm thuốc thú y 
 

36 
Di truyền số lượng và 

chọn giống vật nuôi 
Đặng vũ Bình NXB Nông nghiệp, 2011 1 

Di truyền giống vật 

nuôi 
 

37 Giáo trình Công nghệ sinh Nguyễn Văn Thanh NXB Nông nghiệp, 2017 1 Công nghệ sinh sản  



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm xuất 

bản, nước 

Số lượng 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp chí 
Ghi chú 

sản vật nuôi vật nuôi 

38 
Giáo trình nội bộ Bệnh 

chó, mèo 
Đỗ Thị Lan Phương 

ĐH Nông lâm Thái 

Nguyên, 2017 
2 Bệnh chó mèo  

39 
Giáo trình nguyên lý kinh 

tế nông nghiệp 
Đỗ Kim Chung NXB Nông nghiệp, 2009 2 Marketing trong thú y  

40 
Giáo trình Dự án phát triển 

nông thôn 
Đỗ Kim Chung NXB Nông nghiệp, 2003 2 Marketing trong thú y  

41 
Giáo trình chuẩn đoán 

hình ảnh 
Nguyễn Duy Huề NXB Giáo dục, 2012 2 Chẩn đoán bệnh thú y  

 

 

TRUNG TÂM THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO                     HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 


